PAGE  

Phụ lục 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 /2012/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 5 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng)


Bảng phân loại cây xanh công cộng (cây bóng mát) và các chỉ tiêu kỹ thuật

	STT
	Phân loại cây
	Chiều cao cây trưởng thành
	Khoảng cách trồng cây
	Khoảng cách tối thiểu từ tim cây trồng đến mép ngoài bó vỉa hè
	Chiều rộng vỉa hè
	Loài cây có thể trồng
	

	1
	Cây loại 1 

(cây tiểu mộc)
	£ 10 m
	Từ 4 m đến 8 m
	0,6 m
	Từ 3 m đến dưới 5 m
	Muồng hoa vàng, Bằng lăng, Móng bò, Sưa…
	

	2
	Cây loại 2 

(cây trung mộc)
	>10 m đến 15 m
	Từ 6 m đến 12 m
	0,8 m
	≥ 5 m
	Lim xẹt (Muồng Kim phượng), Lộc vừng, Muồng hoa đào, Phượng vỹ...
	

	3
	Cây loại 3 

(cây đại mộc)
	>15 m
	Từ 9 m đến 15 m
	1 m
	> 5 m
	Muồng tím, Muồng đen, Sao đen, Sấu, Xà cừ, Dầu rái, Giáng hương...
	


 

